
STT  Tên Cơ sở   Địa chỉ Số điện thoại
Số 

phòng 

Giá các 

loại 

phòng 

Ghi chú 

I 497 26

1  Ks Hậu Giang  18,Hải Thượng Lãn Ông, P1, TP. VT, HG 
0944.667.228

(Võ Thị Thu Trang)
42

290.000 - 

600.000
3 sao   

2  Ks Văn Quang   58, Nguyễn Công Trứ, P1, TP. VT, Hậu Giang         02933580212 31
250.000 - 

400.000
2 sao

3  KS Đêm Xà No  5-7 Hải Thượng Lãn Ông, P1, TP. Vị Thanh,HG 
02933504681   

0939443347
16

200.000 - 

350.000
1 sao   

4  Ks Thanh Phúc   497 Trần Hưng Đạo, P1, TP. Vị Thanh, HG 
0293.3879696 

0931.150.710
17

200.000 - 

350.000
1 sao  

5  Ks Phong Nhã  85-87, Đoàn Thị Điểm, KV2, P1, TP. Vị Thanh, Hậu Giang   
0293.3580.282

0779876077
18

250.000 - 

350.000

6  Ks Thanh Hương 
 Khách sạn Thanh Hương45-47, Hải Thượng Lãn Ông, 

TP.VT, Hậu Giang 
0293.3876 361 53

220.000 - 

370.000

(Đến tháng 5 năm 2022)

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 01 tháng 5 năm 2022

                  DANH SÁCH CƠ SỞ LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG 

 Thành phố Vị Thanh (26 cơ sở, 497 phòng)  



7  Ks Châu Âu  
 Khách sạn Châu Âu

34, Nguyễn Công Trứ, TP. VT, Hậu Giang 

0907.565.111 (Đạt); 

02933.582226
21

180.000 - 

380.000

8  NN Thành Đạt 98, Nguyễn Công Trứ, Kv3, P1, TP. Vị Thanh, Hậu Giang 02933877149 80 200.000

9  NN Linh Đan 136 Nguyễn Công Trứ, P1, TP. Vị Thanh, HG 0934.198.819 9 200.000

10  NN Bảo Huy 88, Nguyễn Thái Học,KV3, P1, TP. Vị Thanh, Hậu Giang 02933.580.484 14
200000-

300000

11  NN Tuyết Trinh 26 Lương Định Của, p3, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
0907.949.629 Chị 

Trinh 0949.394.159
6

150000-

300000

12  NN Tân KV 1, Phường III, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
0913.617.399 Anh 

Tân
8

180000-

400000

13  Ks Moonlight  Khu dân cư Tỉnh ủy, P4, TP. Vị Thanh, Hậu Giang 
 0984.889.889 Anh 

Tiến
18

220000-

700000

14  Nhà nghỉ Châu Anh  Đường Nguyễn Huệ, Phường 4, TP.Vị Thanh, Hậu Giang 0862.446.752 8
200000-

300000

15  Nhà nghỉ Thanh Thư  Đường Nguyễn Hồng, KDC P4, TP.Vị Thanh, Hậu Giang 0826.959.797 5
200000-

300000

16  NN Thảo Phương Đại lộ Võ Nguyên Giáp, TP. Vị Thanh, HG 0972.454.234 5
80000-

130000

17  NN Kiến Tạo  
50, Phạm Xuân Ẩn Khu dân cư p4, TP. Vị Thanh, Hậu 

Giang

0932.971.451   

02932.210.056
7

220000-

350000

Nhận 

khách 

trực tiếp, 

không 

đặt qua 

điện 

thoại



18  Khách sạn Bông sen  Số 60, Trần Hưng Đạo, KV 4, P5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

0941603999

(Nguyễn Thị Bích 

Huyền)

50
240.000 - 

790.000

19  NN An Kỳ 37 Triệu Quang Phục - KDC P5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang
083.9383.939 

Chị Ngọc Ẩn
8 200.000

20  Ks Mộng Trúc   Khu Vincom Hậu Giang, P5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang 
0919.049.171 Anh 

Phong
9

220000-

350000

21  NN Full House KDC, P5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang 0939.996.824 7 200000

22  NN Phương Tính  693, Trần Hưng Đạo, KV4, P7, TP. Vị Thanh, Hậu Giang

02932.467.511 

0706.324.847 Chị 

Huệ

26
100000-

150000

23  NN Lan Phương  QL61, Mỹ Hiệp 1, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang 0989.644.785 10
80000-

150000

24  NN 168 Khu Dân cư Tân Tiến, Tp. Vị Thanh, Hậu Giang 0903.118.822 10
80000-

120000

25  NN Kiều Lan  Ấp 6, xã Vị Tân, TP Vị Thanh 944 890 517 10 200000

26  NN Hương Nam 
Khu dân cư kho bạc, đường Lê Hồng Phong, Ấp 6, xã Vị 

Tân, TP Vị Thanh
0901 323 168 9 200000

II 0  0  

III 158 13

1 Ks Tuấn Khiêm 
995, Hùng Vương, KV3, P. Ngã Bảy, TP. Ngã Bảy, Hậu 

Giang

0939.167.779

(Nguyễn Thị Thùy 

Trang)

19
250.000 -

350.000

Huyện Vị Thủy                                                                                                                                    

(Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo không có cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn)

Thành phố Ngã Bảy (có 13 cơ sở, 158 phòng) 



2 NN Kim Thu 
17, Nguyễn Trãi, P. Lái Hiếu, TP. Ngã Bảy, Hậu Giang. Đt: 

0293.3963.999

0293.3963.999 

0939.827.389
8

200.000 -

250.000

3 NN Kim Thu 2
 số 90, đường 30/4, kv2, P. Lái Hiếu, TP. Ngã Bảy, Hậu 

Giang

0939.827.390

(Thái Kim Thu)
6

200.000 -

250.000

4 NN 24 H

Nhà nghỉ 24H

32 A, Nguyễn Văn Thống, KV3, P. Ngã Bảy, TP. Ngã Bảy, 

Hậu Giang

0944.818.819 12
80.000- 

130.000 

5 Ks Nam Đô 2
337, Hùng Vương, KV5,  P. Ngã Bảy, TP. Ngã Bảy, Hậu 

Giang

02933.868.852

(Lâm Kim Lợi)
27

200.000 - 

320.000
1 sao 

6 NN 68
3/2, ấp Cái Côn, xã Đại Thành, TP. Ngã Bảy, 

Hậu Giang
0898.050.668 14

120.000 -

240.000

Phòng 

VIP 

320.000 

7 NN PT
đường 3/2, KV5, P.Hiệp Thành, Tp. Ngã Bảy, 

Hậu Giang
0907.156.810 14 150,000

8 NN Ánh Dương
số 925/21, đường Hùng Vương, kv 5, P.Ngã Bảy, TP. Ngã 

Bảy, Hậu Giang
0834.959.737 10

80.000 - 

130.000 

9 NN 79
Số 15, đường Đoàn Văn Chia, P. Ngã Bảy, TP. Ngã Bảy, 

Hậu Giang
0939.844.229 14

120.000 -

240.000

10 NN Hoàng Châu Đường 3/2, kv 5, P. Hiệp Thành, TP. Ngã Bảy, Hậu Giang 0913.777.931 16
180.000 -

300.000 

11 NN Anh Thi
đường Phạm Hùng, kv VI, Tp. Ngã Bảy, Hậu Giang

0982.930.871 9
150.000 -

250.000

12 NN Kim Phụng 
Phường Hiệp lợi, Tp. Ngã Bảy, 

Hậu Giang
0939.168.730 4

70.000 -

150.000

13
Homestay Miệt 

vườn
Ấp Mái dầm, xã Đại Thành, Tp. Ngã Bảy, Hậu Giang 0932.989.196 5

70.000 -

150.000



IV 142 12

1 Nhà Khách Thị ủy Khu vực 2, Phường Thuận An, TX. Long Mỹ, Hậu Giang
0939762585 

0838.808.779
8

2 Ks Phương Huyền 
Khu vực Bình Thạnh B, P. Bình Thạnh,

TX. Long Mỹ, Hậu Giang
0903.305.000 20 1 sao 

3 Ks Phúc Lâm Khu vực 2, Phường Thuận An, TX. Long Mỹ, Hậu Giang
02933010888 

0907.715.617
16 1 sao 

4 Ks Minh Đức
KDC Bình Thạnh, khu vực Bình Thạnh B, phường Bình 

Thạnh, TX. Long Mỹ, HG
0899393999 (Đức) 22

350,000-

550,000
1 sao

5 NN Nhựt Linh kv Bình Thạnh B, P. Bình Thạnh, TX. Long Mỹ, Hậu Giang 0919.007.655 9

6 NN Nhựt Linh 
Khu vực Bình An, phường Bình Thạnh, 

TX. Long Mỹ, Hậu Giang

02933872909  

0768.805898
7

7 NN Bình Phương 
Khu vực Bình Thạnh B,  P. Bình Thạnh, 

TX. Long Mỹ, Hậu Giang

02936546868 

0907.313.444
10

8
NN Nhựt Linh 

(Võ Kim Phụng)
KV4, phường Thuận An, TX. Long Mỹ, HG

02933511909 

0904.092.277
12

9 Ks Hoa Mai 
KV5, phường Thuận An, TX. Long Mỹ, 

Hậu Giang
 0939.762.585 10

10 NN Bé Vân 
KV5, phường Thuận An, TX. Long Mỹ, 

Hậu Giang
0942.380.160 11

11 NN Hoa Lý 2
Khu vực Bình An, phường Bình Thạnh, 

TX. Long Mỹ, Hậu Giang
0932.908.989 9

12 NN Thanh Ngân Ấp 4, xã Long Trị A, TX. Long Mỹ, Hậu Giang 0976.776.886 8

V 225 22Huyện Châu Thành ( có 22 cơ sở, 225 phòng)                                                                                                                    

TX Long Mỹ ( có 12 cơ sở, 142 phòng)                                                                                                



1 NN Gia Khánh
Ấp Tân Thuận, Xã Đông Phước A, 

huyện Châu Thành, Hậu Giang
0947846877 6

2 NN Phú Qúi
Ấp Thuận Hưng, Xã Đông Phước A, 

huyện Châu Thành, Hậu Giang
12

3 NN Mỹ Dung Ấp Phú Xuân, TT Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang 0986.377.481 20

4 NN Tấn Lộc Ấp Phú Thạnh, TT Mái Dầm, huyện Châu Thành, HG 0120.683.1572 5

5 NN Kiều An Ấp Phú Xuân, TT Mái Dầm 0977.799.922 6

6 NN Lam Trường Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm 0939.169.904 22

7 NN Hữu Hạnh Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm 0976.512.747 5

8 NN Ngọc Diễm
Ấp Phú Xuân, Thị trấn Mái Dầm, 

0853.113.555 19

9 NN Tài Phát 2
Ấp Thị Trấn, Thị trấn Ngã Sáu, 

6

10 NN Ngọc Trân Ấp Thị Trấn, Thị trấn Ngã Sáu
0777899939 Chị 

Thiền 0817.799.939
15

11 NN Hoa Mai Ấp Thuận Hưng, huyện Châu Thành, Hậu Giang 0965.076.247 7

12 NN Tiến Anh Ấp Tân Hưng 02933.948.939 7

13 NN Lệ Trân Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú 0939.307.313 10

14 NN Thanh Tân Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú
01206831572   

0946.149446
12

15 NN Ngọc Luyến Ấp Đông Thuận 0706.905.212 8



16 NN Huỳnh Thi Ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu
0977.799.922    

0962.899.439
7

17 NN Anh Thư Ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu
0907.051.339 Anh 

Tiến 
9

18 NN Quế Anh Ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu 0367.298.881 10

19 NN Ngân Tuyền 2 Thị trấn Ngã Sáu 0907.966.544 7

20 NN Hồng Nhung Ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú 0939.763.802 8

21 NN Thanh Thủy 
Ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, 

0939.227.755 10

22 NN Diễm Trang Ấp Phú Xuân, TT Mái Dầm 0919.280.515 14

VI 148 15

1

NN Công viên giải 

trí ĐH Võ Trường 

Toản 

QL1, xã Tân Phú Thạnh
02936520240

0358152603 Út Bé
15

2
Homestay Mương 

Đình
Ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa A 773782788 14

600000-

800000

Đủ điều 

kiện

3 Ks Hoài An Nhơn Thuận 1A, TT. Một Ngàn 0293.3567623 8

4 NN Thanh Bình 2 Tân Phú , TT. Cái Tắc, huyện Châu Thành A, Hậu Giang 02933951143 11

5 NN Thanh Bình 3 Tân Phú , TT. Cái Tắc, huyện Châu Thành A, Hậu Giang 02933951143 8

6 NN Minh Nhựt 548, QL 1A, TT. Cái Tắc 02933952488 9

Huyện Châu Thành A ( có 15 cơ sở, 162 phòng)                                                                                                                         



7 NN Thiên Kim Xã Trường Long Tây 0919280515 7

8 NN Hai Túc 
Ấp Thị Tứ, TT. Một Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu 

Giang
0931043687 7

9 NN Thanh Nguyệt Ấp 1A, TT. Một Ngàn 02933936213 10

10 NN Đặng Huynh Ấp 4A, Tân Hòa, huyện Châu Thành A, Hậu Giang 02933867646 11

11 NN Hoàng Nhân Ấp 4A, Tân Hòa, huyện Châu Thành A, Hậu Giang 0913135863 12

12 NN Ngọc Thùy Ấp Thị Tứ, TT. Bảy Ngàn
0909180344

0939217617
11

13 NN Kiều Hạnh Ấp 4A, TT. Bảy Ngàn 0907575909 8

14 NN Thanh Nhàn Ấp Thị Tứ, TT. Bảy Ngàn 0907080615 9

15 NN Phương Nam Ấp 1A, TT. Bảy Ngàn 02933867646 8

VII 78 6

1 NN Minh Đức Ấp Long Hòa A, xã Long Thạnh, 0293.3986721 15

2 NN Anh Quân Âp Mỹ Hòa, thị trấn Cây Dương, 0906.908.555 6

3 NN Như Ý Ấp Mỹ Hòa, thị trấn Cây Dương 0293.3994.123 16

4 NN Thiên Hương Ấp Mỹ Quới, Thị Trấn Cây Dương, 
0789612257

(Trần Tấn Co)
9

5 NN Anh Thư Ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình 0293.3849244 12

6 NN Ánh Dương Quốc lộ 61B, ấp Tầm vu 1, xã Thạnh Hòa 0868.937.007 20

Huyện Phụng Hiệp (có 06 cơ sở, 78 phòng)



VIII 59 7

1 NN Huy Hoàng Ấp 12, Thị trấn Vĩnh Viễn 0907.513.669 7

2 NN Kim Lánh Ấp 4, xã Xà Phiên
Võ Thiện Lành   

0939.789.102
8

3 NN Minh Huệ  Ấp 6, xã Thuận Hưng 0345.405.664 10

4 NN Hoa Lý        Ấp 6, xã Thuận Hưng 0917.900.863 9

5 NN Mỹ Linh Ấp 2, xã Lương Tâm 0367.771.717 9

6 NN Lê Thịnh ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông 0905.461.483 6

7 NN Khánh Huy Ấp 1,  xã Thuận Hòa 0907.502.110 10

Tổng 

cơ sở:
101

Tổng số 

phòng:
1.307

81 Nhà nghỉ

17 Khách sạn

1 Nhà khách 

2 Homestay

Tổng cộng: 101 cơ sở, trong đó: 01 nhà khách, 02 homestay (01 đủ điều kiện), 17 KS (8 đạt hạng sao), 82 nhà nghỉ

Tổng số Phòng: 1.307 phòng, trong đó 8 phòng thuộc nhà khách, 17 phòng homestay, 415 phòng KS (191 phòng đã xếp hạng), 877 

phòng nhà nghỉ.

Huyện Long Mỹ  (có 07 cơ sở, 59 phòng)

Ghi chú


